	Phụ lục

TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh)


	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Cộng
	Giai đoạn 2012 - 2015
	Phân kỳ từ 2012 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Đơn vị thực hiện hỗ trợ

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	TỔNG CỘNG (A+B)
	71.655 
	        35.180 
	   8.795 
	     8.795 
	     8.795 
	10.595 
	         36.475 
	 

	A. CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
	31.950 
	        14.200 
	   3.550 
	     3.550 
	   3.550 
	  5.350 
	         17.750 
	 

	1
	Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền
	  2.250 
	          1.000 
	      250 
	        250 
	        250 
	     250 
	           1.250 
	 

	 
	Tập huấn tuyên truyền chính sách phát triển 
KTTT và HTX của Đảng và Nhà nước
	     900 
	             400 
	      100 
	        100 
	        100 
	    100 
	              500 
	Sở NN - PTNT

	 
	Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng các HTXNN làm ăn có hiệu quả
	     900 
	             400 
	      100 
	        100 
	        100 
	     100 
	              500 
	Sở NN - PTNT

	 
	Hội thảo chuyên đề hỗ trợ hoạt động HTXNN
	     450 
	             200 
	        50 
	          50 
	         50 
	       50 
	              250 
	Sở NN - PTNT

	2
	Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	 7.560 
	         3.360 
	     840 
	      840 
	      840 
	    840 
	        4.200 
	 

	 
	Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 
(10 HTXNN/năm x 10 triệu đồng/HTX)
	    900 
	             400 
	      100 
	        100 
	        100 
	    100 
	              500 
	Sở Khoa học - CN

	 
	Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Sở Công Thương
(10 HTXNN/năm x 20 triệu đồng/lần/HTX) 
	1.800 
	            800 
	     200 
	      200 
	      200 
	    200 
	           1.000 
	Sở Công Thương

	 
	Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Sở Nông nghiệp và PTNT (10 HTXNN/năm x 20 triệu đồng/lần/HTX) 
	 1.800 
	            800 
	     200 
	      200 
	      200 
	    200 
	           1.000 
	Sở NN - PTNT

	 
	HTXNN tham gia chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia 
(2 HTXNN/năm x 170 triệu đồng/HTX)
	  3.060 
	          1.360 
	      340 
	        340 
	        340 
	     340 
	           1.700 
	Sở Công Thương

	3
	Chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ
	16.290 
	          7.240 
	   1.810 
	    1.810 
	     1.810 
	  3.610 
	           9.050 
	 

	3.1
	Chương trình khuyến nông
	  5.940 
	          2.640 
	      660 
	        660 
	        660 
	     660 
	           3.300 
	 

	 
	Mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến... 
(2 HTXNN/năm x 100 triệu đồng/mô hình)
	  1.800 
	             800 
	      200 
	        200 
	        200 
	     200 
	           1.000 
	Sở NN - PTNT

	 
	Mô hình ứng dụng công nghệ cao 
(2 HTXNN/năm x 200 triệu đồng/mô hình) 
	  3.600 
	          1.600 
	      400 
	        400 
	      400 
	     400 
	           2.000 
	Sở NN - PTNT

	 
	Mô hình tổ chức quản lý SXKD tổng hợp 
(2 HTXNN/năm x 30 triệu đồng/mô hình)
	     540 
	             240 
	        60 
	         60 
	          60 
	       60 
	              300 
	Sở NN - PTNT

	3.2
	Chương trình khuyến công
	  6.300 
	          2.800 
	      700 
	       700 
	        700 
	     700 
	           3.500 
	 

	 
	Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới 
(2 HTXNN/năm x 250 triệu đồng/mô hình)
	  4.500 
	          2.000 
	      500 
	       500 
	        500 
	     500 
	           2.500 
	Sở Công Thương

	 
	Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xử lý môi trường
 (2 HTXNN/năm x 100 triệu đồng/HTX)
	  1.800 
	             800 
	     200 
	       200 
	        200 
	     200 
	           1.000 
	Sở Công Thương

	3.3
	Chương trình Khoa học - công nghệ
	  4.050 
	          1.800 
	      450 
	        450 
	        450 
	  2.250 
	           2.250 
	 

	 
	Hỗ trợ theo Chương trình số 1852/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chương trình KH & CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2011 - 2015
	  2.250 
	          1.000 
	      250 
	        250 
	        250 
	     250 
	           1.250 
	Sở Khoa học -CN

	 
	Hỗ trợ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ
	  1.800 
	             800 
	      200 
	        200 
	        200 
	     200 
	           1.000 
	Sở Khoa học -CN

	4
	Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
	  1.800 
	             800 
	      200 
	       200 
	       200 
	     200 
	           1.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng, đào tạo các chức danh trong HTXNN (20 người/năm x 5 triệu đồng/người)
	     900 
	             400 
	      100 
	       100 
	       100 
	     100 
	              500 
	Liên minh HTX tỉnh

	 
	Đào tạo nghề cho người lao động trong HTXNN (20 người/năm x 5 triệu đồng/người)
	     900 
	             400 
	      100 
	       100 
	       100 
	     100 
	              500 
	Sở Lao động -TBXH

	5
	Hỗ trợ thành lập mới và củng cố hoạt động của HTXNN
	  4.050 
	          1.800 
	      450 
	        450 
	        450 
	     450 
	           2.250 
	 

	 
	Thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp
(10 HTX/năm)
	  2.700 
	          1.200 
	      300 
	       300 
	        300 
	     300 
	           1.500 
	Liên minh HTX tỉnh

	 
	Củng cố Hợp tác xã nông nghiệp 

(10 HTX/năm)
	     900 
	             400 
	      100 
	        100 
	       100 
	     100 
	              500 
	Sở NN - PTNT

	 
	Xây dựng HTXNN điển hình (2 HTX/năm)
	     450 
	             200 
	        50 
	          50 
	         50 
	      50 
	              250 
	Sở NN - PTNT

	B. UBND CẤP HUYỆN
	39.705 
	        20.980 
	   5.245 
	     5.245 
	    5.245 
	  5.245 
	         18.725 
	 

	1
	Đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền
	  9.900 
	          4.400 
	   1.100 
	     1.100 
	    1.100 
	  1.100 
	           5.500 
	 

	 
	Tập huấn tuyên truyền chính sách phát triển 
KTTT và HTX của Đảng và Nhà nước
	  4.950 
	          2.200 
	      550 
	        550 
	       550 
	    550 
	           2.750 
	 

	 
	Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng các HTXNN làm ăn có hiệu quả
	  4.950 
	          2.200 
	      550 
	       550 
	       550 
	    550 
	           2.750 
	 

	2
	Chính sách về đất đai
	15.000 
	        10.000 
	   2.500 
	    2.500 
	     2.500 
	  2.500 
	           5.000 
	 

	 
	Chi phí đền bù giải tỏa 100m2 
làm trụ sở làm việc (150 HTX) 
	15.000 
	        10.000 
	   2.500 
	     2.500 
	    2.500 
	  2.500 
	           5.000 
	 

	3
	Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
	  3.960 
	          1.760 
	      440 
	       440 
	        440 
	     440 
	           2.200 
	 

	 
	Hỗ trợ chi phí cho việc xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm... từ nguồn ngân sách cấp huyện 
(2 HTXNN/năm/huyện x 20 triệu đồng/lần/HTX) 
	  3.960 
	          1.760 
	      440 
	        440 
	       440 
	     440 
	           2.200 
	 

	4
	Chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ
	  9.900 
	          4.400 
	   1.100 
	    1.100 
	    1.100 
	  1.100 
	           5.500 
	 

	 
	Chương trình khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ khoa học công nghệ từ nguồn ngân sách cấp huyện (100 triệu đồng/năm/huyện)
	  9.900 
	          4.400 
	   1.100 
	     1.100 
	    1.100 
	  1.100 
	           5.500 
	 

	5
	Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
	     495 
	             220 
	        55 
	         55 
	          55 
	       55 
	              275 
	 

	 
	Hỗ trợ tiền tàu xe lượt đi và về cho cán bộ HTXNN đến cơ sở đào tạo
	     495 
	             220 
	        55 
	          55 
	          55 
	       55 
	              275 
	 

	6
	Hỗ trợ thành lập mới và củng cố hoạt động của HTXNN từ nguồn ngân sách cấp huyện
	     450 
	             200 
	        50 
	          50 
	         50 
	       50 
	              250 
	 


